
Đơn vị: ……………………………… 
Địa chỉ: ……………………………... 
Điện thoại: …………………………. 

 
BẢNG CHÀO GIÁ 

 
             Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. 

 
Chúng tôi xin trân trọng gửi đến Quý cơ quan bảng giá các mặt hàng sau: 
I- Trang phục nhân viên y tế: 

Số 
TT Tên hàng hóa Chất liệu, màu sắc, kiểu dáng trang phục Đ/v 

tính 
Số 

lượng Đơn giá Thành tiền 

1 Trang phục Bác sĩ. 

1. Áo: 
- Chất liệu: Vải Kate Italy biên thêu loại 1. 
- Màu sắc: Màu trắng.  
- Kiểu dáng trang phục: Áo blouse cổ bẻ Danton, 
cài cúc giữa, chiều dài áo ngang gối, kiểu ngắn tay, 
phía trước có 3 túi, có khuy cài biển công tác trên 
ngực trái, phía sau xẻ giữa tới ngang mông. 
 2. Quần: 
- Chất liệu: Vải Kaki thun Thái Tuấn loại 1. 
- Màu sắc: Màu trắng 
- Kiểu dáng trang phục: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, 
quần nam có 1 túi sau. 

Bộ 58 

  



2 
 

2 Trang phục Điều 
dưỡng, nữ hộ sinh, y sĩ. 

1. Áo: 
- Chất liệu: Vải Kate Italy biên thêu loại 1. 
- Màu sắc: Màu trắng  
- Kiểu dáng trang phục: Áo ngắn tay, cổ 2 ve, cài 
cúc giữa, chiều dài áo qua mông (ngang với đầu 
ngón cái của bàn tay khi để song song với đùi), phía 
trước có 2 túi, có khuy cài biển công tác trên ngực 
trái; túi áo, tay áo và cổ áo có viền xanh dương, 
viền rộng 0,5 cm. 
2. Quần: 
- Chất liệu: Vải Kaki thun Thái Tuấn loại 1. 
- Màu sắc: Màu trắng 
- Kiểu dáng trang phục: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, 
quần nam có 1 túi sau. 

Bộ 150 

  

3 
Trang phục kỹ thuật 
viên 
 

1. Áo: 
- Chất liệu: Vải Kate Italy biên thêu loại 1. 
- Màu sắc: Màu trắng  
- Kiểu dáng trang phục: Áo kiểu ngắn tay, cổ 2 ve, 
cài cúc giữa, chiều dài áo qua mông (ngang với đầu 
ngón cái của bàn tay khi để song song với đùi),  
phía trước có 3 túi, có khuy cài biển công tác trên 
ngực trái. 
2. Quần: 
- Chất liệu: Vải Kaki thun Thái Tuấn loại 1. 
- Màu sắc: Màu trắng 
- Kiểu dáng trang phục: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, 
quần nam có 1 túi sau. 

Bộ 13 

  



3 
 

4 Trang phục dược sĩ 

1. Áo: 
- Chất liệu: Vải Kate Italy biên thêu loại 1. 
- Màu sắc: Màu trắng  
- Kiểu dáng trang phục: Áo blouse, kiểu ngắn tay, 
cổ 2 ve, cài cúc giữa, chiều dài áo ngang gối, phía 
trước có 2 túi chéo và 1 túi ngực, có khuy cài biển 
công tác trên ngực trái, phía sau xẻ giữa tới ngang 
mông. 
2. Quần: 
- Chất liệu: Vải Kaki thun Thái Tuấn loại 1. 
- Màu sắc: Màu trắng 
- Kiểu dáng trang phục: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, 
quần nam có 1 túi sau. 

Bộ 25 

  

5 Trang phục Hộ lý, y 
công, nhân viên giặt là. 

1. Áo: 
- Chất liệu: Vải Kate Italy biên thêu loại 1. 
- Màu sắc: Màu xanh hòa bình 
- Kiểu dáng trang phục: Áo ngắn tay, cổ trái tim cài 
cúc giữa, chiều dài áo ngang mông; phía trước 2 túi, 
có khuy cài biển tên trên ngực trái. 
2. Quần: 
- Chất liệu: Vải Kaki thun Thái Tuấn loại 1. 
- Màu sắc: Màu xanh hòa bình  
- Kiểu dáng trang phục: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, 
quần nam có 1 túi sau. 

Bộ 04 

  



4 
 

6 
Trang phục nhân viên 
tiếp đón, hành chính, 
thu ngân 

1. Áo: 
- Chất liệu: Vải Kate Italy biên thêu loại 1. 
- Màu sắc: Màu trắng 
- Kiểu dáng trang phục: Áo sơ mi ngắn tay. 
2. Quần: 
- Chất liệu: Vải Kaki thun Thái Tuấn loại 1. 
- Màu sắc: Màu đen 
- Kiểu dáng trang phục: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, 
quần nam có 1 túi sau. 

Bộ 87 

  

7 Trang phục nhân viên 
bảo vệ 

1. Áo: 
- Chất liệu: Vải Kate Italy biên thêu loại 1. 
- Màu sắc: Màu ghi 
- Kiểu dáng trang phục: Áo ngắn tay, có nẹp cầu 
vai, tay lơ vê, 2 túi có nắp, có khuy cài biển tên trên 
ngực trái. 
2. Quần: 
- Chất liệu: Vải Kaki thun Thái Tuấn loại 1. 
- Màu sắc: Cùng màu với áo. 
- Kiểu dáng trang phục: Quần âu 2 ly, có 1 túi sau. 

Bộ 04 

  

8 
Trang phục của nhân 
viên bảo trì, lái xe ô tô 
cấp cứu 

1. Áo: 
- Chất liệu: Vải Kate Italy biên thêu loại 1. 
- Màu sắc: Màu xanh đen 
- Kiểu dáng trang phục: Áo kiểu bu dông ngắn tay, 
tay lơ vê, có nẹp cầu vai, 2 túi có nắp, có khuy cài 
biển tên trên ngực trái. 
2. Quần: 

Bộ 04  

 



5 
 

- Chất liệu: Vải Kaki thun Thái Tuấn loại 1. 
- Màu sắc: Màu xanh đen 
- Kiểu dáng trang phục: Quần âu 2 ly, có 1 túi sau. 

TỔNG CỘNG  

II. Đồ vải 

Số 
TT 

Tên hàng hóa Chất liệu, màu sắc, kiểu dáng trang phục 
Đ/v 
tính 

Số lượng Giá đơn Thành tiền 

1 

Trang phục bệnh 
nhân (trẻ em) 

(số 3 (30 kg): 10 bộ 
Số 4 (35 kg):10 bộ) 

1. Áo:  
- Chất liệu: Vải kate Việt Thắng. 
- Màu sắc: Màu xanh lam 
- Kiểu dáng trang phục: Áo kiểu pyjama, tay dài, cổ 
2 ve, cài cúc giữa, chiều dài áo ngang mông; phía 
trước có 3 túi. 
 2. Quần:  
- Chất liệu: Vải kate Việt Thắng. 
- Màu sắc: Cùng màu với áo. 
- Kiểu dáng trang phục: Quần kiểu pyjama, kéo dây 
rút, có 1 túi sau. 

Bộ 20   

2 Vải trải giường 
người bệnh 

- Kích thước: 2,3m x 1,5m 
- Chất liệu: Kate fort loại 1 
- Màu sắc: Màu xanh Hòa Bình 

Tấm 50   

3 Vải gói dụng cụ 
- Chất liệu: Vải kate ford loại 1 
- Màu sắc: Màu xanh lam Cái 30   



6 
 

- Kích thước: 0.6m x 0.6m 
- May biên 

4 Áo sản phụ 

1. Áo: 
- Màu sắc: Màu xanh lam; 
- Kiểu dáng: Áo cổ tròn, cài cúc giữa, dài tay, dáng 
suông, chiều dài quá mông. 
- Chất liệu: Vải kate Việt Thắng 
 

Cái 05   

5 Chân váy sản phụ  

2. Chân váy: 
-  Màu sắc: Màu xanh lam 
-  Kiểu dáng: Chân váy rời, dáng suông, lưng kéo 
dây rút, chiều dài quá gối 10 cm. 
- Chất liệu: Vải kate Việt Thắng 
 

Cái 06   

TỔNG CỘNG  
 
CỘNG MỤC (I) VÀ MỤC (II):………………..đồng 
(Bằng chữ…….) 
Giá trên bao gồm VAT và phí vận chuyển; 
Hiệu lực của báo giá: 

 ….., ngày…..tháng….năm 2024 
ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ 

(ký tên và đóng dấu) 
 
 

 


